
1. Thời gian học: Từ ngày 16/09/2024 - 29/12/2024
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ThS. Đặng Văn Thành Nhân 
(LT)

Ba 1 5
Earle Raymond Hedrick (L4, 
8C)

Từ 17/09/2024 - 22/10/2024

ThS. Đặng Văn Thành Nhân 
(TH)

Ba 1 5 Ada Lovelace (L1, số 9) Từ 29/10/2024 - 03/12/2024

2 2ENG11491
Viết luận Anh
English Composition

 3 (3;0) TS. Nguyễn Minh Trang Năm 1 5 Philippe Kahn (L3, 18) Từ ngày 21/11/2024

TS. Chung Tấn Lâm (LT) Hai 1 5 Donnal Thomas (L2, số 9) Từ 14/10/2024 - 18/11/2024

ThS. Hồ Nhựt Minh (TH) Hai 1 5 The Tim Berners Lee (L2, 9) Từ 25/11/2024 - 08/01/2025

ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh 
(LT)

Hai 6 4 Robert C. Merton (L3, 18) Từ 16/09/2024 - 28/10/2024

ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh 
(TH)

Hai 6 4 Alan Turing Lab (L5, 18) Từ 04/11/2024 - 23/12/2024

TS. Huỳnh Ngọc Tín (LT) Tư 2 4 Philippe Kahn (L3, 18) Từ 18/09/2024 - 06/11/2024

KS. Thái Đỗ Anh Sơn (TH) Năm 6 4 The Tim Berners Lee (L2, 9) Từ 10/10/2024 - 28/11/2024

TS. Bùi Thanh Hùng (LT) Sáu 1 5 Steven P. Jobs (L4, 18) Từ 18/10/2024 - 22/11/2024

TS. Bùi Thanh Hùng (TH) Sáu 1 5 Grace Hopper (L1, 9) Từ 29/11/2024 - 03/01/2025

ThS. Đỗ Văn Tiến (LT) Bảy 1 5 Max Born (L2, 16) Từ 21/09/2024 - 26/10/2024

ThS. Nguyễn Ngọc Thừa 
(TH)

Tư 6 4
The E-Library of Melvil Dewey, 
(L1, 8C)

Từ 09/10/2024 - 27/11/2024

ThS. Trần Hàm Dương (LT) Hai 1 5 Paul a Samuelson (L4, 8C) Từ 16/09/2024 - 21/10/2024

ThS. Trần Hàm Dương (TH) Hai 1 5 Grace Hopper (L1, 9) Từ 28/10/2024 - 02/12/2024

TS. Huỳnh Ngọc Tín (LT) Tư 2 4 Philippe Kahn (L3, 18) Từ 18/09/2024 - 06/11/2024

KS. Thái Đỗ Anh Sơn (TH) Năm 6 4 The Tim Berners Lee (L2, 9) Từ 10/10/2024 - 28/11/2024

TS. Huỳnh Ngọc Tín (LT) Sáu 2 4 Pierre-Gilles de Gennes (L4, 18) Từ 20/09/2024 - 08/11/2024

TS. Huỳnh Ngọc Tín (TH) Sáu 2 4
The E-Library of Melvil Dewey, 
(L1, 8C)

Từ 15/11/2024 - 03/01/2025

ThS. Đỗ Văn Tiến (LT) Sáu 6 4 Marie Curie (L5, 8C) Từ 15/11/2024 - 03/01/2025

ThS. Nguyễn Ngọc Thừa 
(TH)

Ba 6 4 Alan Turing Lab (L5, 18) Từ 19/11/2024 - 07/01/2025

ThS. Đỗ Văn Tiến (LT) Bảy 1 5 Max Born (L2, 16) Từ 21/09/2024 - 26/10/2024

ThS. Nguyễn Ngọc Thừa 
(TH)

Tư 6 4
The E-Library of Melvil Dewey, 
(L1, 8C)

Từ 09/10/2024 - 27/11/2024

ThS. Trần Anh Dũng (LT) Hai 1 5 Milton Friedman (L4, 18) Từ 04/11/2024 - 09/12/2024

ThS. Trần Anh Dũng (TH) Bảy 1 5 Grace Hopper (L1, 9) Từ 16/11/2024 - 21/12/2024

4 2CTS2409
Công nghệ phần mềm
Software Technology

3 (3;0)
ThS. Nguyễn Thị Bích 
Nguyên

Tư 1 5 Aristotle (L5, 8C) Từ 18/09/2024 - 13/11/2024

5 2CTS4321
Quản lý dự án công nghệ thông tin
Information Technology Project 

Management

3 (3;0)
ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh 
(LT)

Năm 1 5 Joseph Murray (L3, 16) Từ 19/09/2024 - 14/11/2024

ThS. Hà Thanh Dũng (LT) Sáu 1 5 Milton Friedman (L4, 18) Từ 20/09/2024 - 25/10/2024

ThS. Hà Thanh Dũng (TH) Sáu 1 5 Alan Turing Lab (L5, 18) Từ 01/11/2024 - 06/12/2024

ThS. Trương Bá Vĩnh (LT) Sáu 6 4 Pascal (L4, 8C) Từ 04/10/2024-22/11/2024

ThS. Trương Bá Vĩnh (TH) Sáu 6 4 Pascal (L4, 8C) Từ 22/11/2024-10/01/2025

CTS53147
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Natural Language Processing

3 (2;1)

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

Lớp: 21DPM

4

7 CTS7341
Nhập môn thị giác máy tính
Introduction to Computer Vision

3 (2;1)

3

6 3 (2;1)

5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU 
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024 - 2025, NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 14 (2021 - 2025)

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 30/12/2024 - 18/01/2025

Lập trình Mạng máy tính
Computer Network Programming

3 (2;1)

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:05 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định), FLEMING (16 Tống Hữu Định), DONGA (18 Tống Hữu Định), ELIOT (9-11 Tống Hữu Định)

Lớp: 21DMT/DPM/DAI

1 CTS6329

3. Giờ học:

Ngành Khoa học máy tính

Lớp: 21DMT

5 CTS7339
Nhập môn Máy học
Introduction to Machine Learning

3 (2;1)

4 CTS7345 3 (2;1)

3 3 (2;1)

Công nghệ Internet of Things
Internet of Things Technology

CTS7343
Lập trình Hệ thống nhúng
Embedded Systems Design

CTS7339
Nhập môn Máy học
Introduction to Machine Learning

3 (2;1)

7 2CTS4332
Nhập môn lập trình game
Introduction to Game Programming

3 (2;1)

Big Data
Big Data

3 (2;1)

CTS53161
Triển khai và vận hành các mô hình học 
máy
Machine Learning Ops

TPHCM, ngày 02 tháng 8 năm 2024

CTS7353

Kiểm thử phần mềm
Software Testing

3 (2;1)

3 CTS7234
Công nghệ phát triển phần mềm tiên tiến
Advanced Software Development 

Technology

3 (2;1)

2CTS43616

Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo

Lớp: 21DAI

3 (2;1)
Truy vấn thông tin đa phương tiện 
Query Multimedia Information

CTS73506

7 3 (2;1)CTS7341
Nhập môn thị giác máy tính
Introduction to Computer Vision


